MÔN CẦU LÔNG – BỐC THĂM CHIA BẢNG

Thời gian: 7h00 – 16h00 ngày 20/09 – Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy
Địa điểm: Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội 
[bookmark: _GoBack]
I. ĐƠN NAM ( Sáng 20/09 )

	BẢNG A4
	BẢNG B3
	BẢNG C3

	Bùi Văn Tuyến
Tiểu học LTT
	Hoàng Ngọc Nghĩa
Tiểu học  LTT
	Hoàng Đình Khải
Tiểu học LTT

	Trần Xuân Trường
Vinaconex 2
	Hà Ngọc Tuấn
Vinaconex 2
	Nguyễn Văn Thi
Viwaco

	Tạ Hồng Thi
Cơ quan TCT
	Trần Văn Long
Mầm non LTT2
	Nguyễn Trung Hiếu
Trung học LTT

	Đỗ Văn Chung
Viwaco
	
	



	TT
	Bảng A
	1
	2
	3
	4
	Hiệu số
thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Văn Tuyến
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xuân Trường
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hồng Thi
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Văn Chung
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Lịch thi đấu
	Kết quả
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 - 4
	Văn Tuyến
	
	Văn Chung
	
	S20/9
	

	Trận 2
	2 - 3
	Xuân Trường
	
	Hồng Thi
	
	S20/9
	

	Trận 3
	1 - 3
	Văn Tuyến
	
	Hồng Thi
	
	S20/9
	

	Trận 4
	4 - 2
	Văn Chung
	
	Xuân Trường
	
	S20/9
	

	Trận 5
	1 - 2
	Văn Tuyến
	
	Xuân Trường
	
	S20/9
	

	Trận 6
	3 - 4
	Hồng Thi
	
	Văn Chung
	
	S20/9
	







	TT
	Bảng B
	1
	2
	3
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Ngọc Nghĩa
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngọc Tuấn
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Văn Long
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 – 2
	Ngọc Nghĩa
	
	Ngọc Tuấn
	S20/09
	

	Trận 2
	3 – 1
	Văn Long
	
	Ngọc Nghĩa
	S20/09
	

	Trận 3
	2 – 3
	Ngọc Tuấn
	
	Văn Long
	S20/09
	




	TT
	Bảng C
	1
	2
	3
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Đình Khải
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Văn Thi
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trung Hiếu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 – 2
	Đình Khải
	
	Văn Thi
	S20/9
	

	Trận 2
	3 – 1
	Trung Hiếu
	
	Đình Khải
	S20/9
	

	Trận 3
	2 – 3
	Văn Thi
	
	Trung Hiếu
	S20/9
	





	BÁN KẾT : NHẤT A     .........................................     -    NHẤT B,C      ......................................... ( I )    S 22/9
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	CHUNG KẾT : THẮNG BKI....................................   -      THẮNG BK II ....................................          S 22/9

1


II. ĐÔI NAM NỮ ( Sáng 20/09 )

	BẢNG A4
	BẢNG B3
	BẢNG C3

	Thu Trang – Hoàng Tuệ
Cơ quan TCT
	Duy Hưng – Lê Tâm
Cơ quan TCT
	Thuý Hồng – Văn Chung
Cơ quan TCT  

	Thái Hà – Thành Long
Cơ quan TCT
	Nguyễn Hiên – Phương Anh
Cơ quan TCT
	Hoàng Hường – Trần Long
Mầm non LTT2

	Khuất Hoà – Trường Giang
Trung học LTT
	Đình Khải – Phạm Lệ
Tiểu học LTT
	Duy Tình – Lưu Ly
Trung học LTT

	Văn Hiếu – Thanh Tuyền
Mầm non LTT2
	
	



	TT
	Bảng A
	1
	2
	3
	4
	Hiệu số
thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Thu Trang - Hoàng Tuệ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thái Hà - Thành Long
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khuất Hoà - Trường Giang
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Văn Hiếu – Thanh Tuyền
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Lịch thi đấu
	Kết quả
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 - 4
	Thu Trang - Hoàng Tuệ
	
	Văn Hiếu – Thanh Tuyền
	
	S20/9
	

	Trận 2
	2 - 3
	Thái Hà - Thành Long
	
	Khuất Hoà - Trường Giang
	
	S20/9
	

	Trận 3
	1 - 3
	Thu Trang - Hoàng Tuệ
	
	Khuất Hoà - Trường Giang
	
	S20/9
	

	Trận 4
	4 - 2
	Văn Hiếu – Thanh Tuyền
	
	Thái Hà - Thành Long
	
	S20/9
	

	Trận 5
	1 - 2
	Thu Trang - Hoàng Tuệ
	
	Thái Hà - Thành Long
	
	S20/9
	

	Trận 6
	3 - 4
	Khuất Hoà - Trường Giang
	
	Văn Hiếu – Thanh Tuyền
	
	S20/9
	



	TT
	Bảng B
	1
	2
	3
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Duy Hưng - Lê Tâm
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Hiên – Phương Anh
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đình Khải – Phạm Lệ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 – 2
	Duy Hưng - Lê Tâm
	
	Nguyễn Hiên – Phương Anh
	S20/09
	

	Trận 2
	3 – 1
	Đình Khải – Phạm Lệ
	
	Duy Hưng - Lê Tâm
	S20/09
	

	Trận 3
	2 – 3
	Nguyễn Hiên – Phương Anh
	
	Đình Khải – Phạm Lệ
	S20/09
	







	TT
	Bảng C
	1
	2
	3
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Thuý Hồng – Văn Chung
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoàng Hường - Trần Long
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Duy Tình - Lưu Ly
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 – 2
	Thuý Hồng – Văn Chung
	
	Hoàng Hường - Trần Long
	S20/09
	

	Trận 2
	3 – 1
	Duy Tình - Lưu Ly
	
	Thuý Hồng – Văn Chung
	S20/09
	

	Trận 3
	2 – 3
	Hoàng Hường - Trần Long
	
	Duy Tình - Lưu Ly
	S20/09
	





BÁN KẾT : NHẤT A     .........................................     -    NHẤT B,C  ......................................... ( I )    S 22/9
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III. ĐÔI NAM ( Chiều 20/9 )

	BẢNG A4
	BẢNG B4
	BẢNG C3
	BẢNG D3

	Hoàng Tuệ - Duy Hưng
Cơ quan TCT
	Hoàng Hiên – Văn Kha
Cơ quan TCT
	Thành Long – Tất Thắng
Cơ quan TCT
	Văn Chung – Quang Trung
Cơ quan TCT

	Văn Dực – Hồng Thi
Cơ quan TCT
	Tuấn Phong – Văn Phương
Vimeco
	Văn Thi – Văn Chung
Viwaco
	Ngọc Tuấn – Bắc Dân
Vinaconex 2

	Trường Giang – Duy Tình
Trung học LTT
	Trung Hiếu – Tiến Thăng
Trung học LTT
	Xuân Trường – Trần Tuấn
Vinaconex 2
	Văn Tuyến – Ngọc Nghĩa
Tiếu học LTT

	Văn Long – Văn Hiếu
Mầm non LTT2
	Gia Bảo – Hữu Tùng
Vinaconsult
	
	





	TT
	Bảng A
	1
	2
	3
	4
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Hoàng Tuệ - Duy Hưng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Văn Dực - Hồng Thi
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trường Giang - Duy Tình
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Văn Long - Văn Hiếu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 – 4
	Hoàng Tuệ - Duy Hưng
	
	Văn Long - Văn Hiếu
	C 20/9
	

	Trận 2
	2 – 3
	Văn Dực - Hồng Thi
	
	Trường Giang - Duy Tình
	C 20/9
	

	Trận 3
	1 – 3
	Hoàng Tuệ - Duy Hưng
	
	Trường Giang - Duy Tình
	C 20/9
	

	Trận 4
	4 – 2
	Văn Long - Văn Hiếu
	
	Văn Dực - Hồng Thi
	C 20/9
	

	Trận 5
	1 – 2
	Hoàng Tuệ - Duy Hưng
	
	Văn Dực - Hồng Thi
	C 20/9
	

	Trận 6
	3 – 4
	Trường Giang - Duy Tình
	
	Văn Long - Văn Hiếu
	C 20/9
	





	TT
	Bảng B
	1
	2
	3
	4
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Hoàng Hiên – Văn Kha
Cơ quan TCT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tuấn Phong - Văn Phương
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trung Hiếu - Tiến Thăng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Gia Bảo - Hữu Tùng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	








	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 – 4
	Hoàng Hiên – Văn Kha
	
	Gia Bảo - Hữu Tùng
	C 20/9
	

	Trận 2
	2 – 3
	Tuấn Phong - Văn Phương
	
	Trung Hiếu - Tiến Thăng
	C 20/9
	

	Trận 3
	1 – 3
	Hoàng Hiên – Văn Kha
	
	Trung Hiếu - Tiến Thăng
	C 20/9
	

	Trận 4
	4 – 2
	Gia Bảo - Hữu Tùng
	
	Tuấn Phong - Văn Phương
	C 20/9
	

	Trận 5
	1 – 2
	Hoàng Hiên – Văn Kha
	
	Tuấn Phong - Văn Phương
	C 20/9
	

	Trận 6
	3 – 4
	Trung Hiếu - Tiến Thăng
	
	Gia Bảo - Hữu Tùng
	C 20/9
	




	
	Bảng C
	1
	2
	3
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Thành Long - Tất Thắng
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Văn Thi - Văn Chung
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xuân Trường - Trần Tuấn
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 – 2
	Thành Long - Tất Thắng
	
	Văn Thi - Văn Chung
	C 20/9
	

	Trận 2
	3 – 1
	Xuân Trường - Trần Tuấn
	
	Thành Long - Tất Thắng
	C 20/9
	

	Trận 3
	2 – 3
	Văn Thi - Văn Chung
	
	Xuân Trường - Trần Tuấn
	C 20/9
	





	
	Bảng D
	1
	2
	3
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Văn Chung – Quang Trung
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngọc Tuấn - Bắc Dân
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Văn Tuyến - Ngọc Nghĩa
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 – 2
	Văn Chung – Quang Trung   
	
	Ngọc Tuấn - Bắc Dân
	C 20/9
	

	Trận 2
	3 – 1
	Văn Tuyến - Ngọc Nghĩa
	
	Văn Chung – Quang Trung
	C 20/9
	

	Trận 3
	2 – 3
	Ngọc Tuấn - Bắc Dân
	
	Văn Tuyến - Ngọc Nghĩa
	C 20/9
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BÁN KẾT : THẮNG TRẬN I ......................     -   THẮNG TRẬN III ................................. ( V )    S 22/9
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